
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH NHAI 

 

Số:          /BC-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quỳnh Nhai, ngày         tháng 02  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Kết quả ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới  
phát hiện ngày 22/02/2022 tại Quỳnh Nhai 

 

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tễ ngày 22/02/2022 đã 
ghi nhận 48 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai báo cáo kết quả test nhanh  48 trường hợp 
dương tính cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ông Hoàng Văn Tiến                                   Sinh 23/8/1988 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT:  0336246441 

- Địa chỉ: Bản Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp:  Lao động tự do 

- Lịch sử tiêm vác xin: tiêm 3 mũi: 2 Modena và 1 mũi Pfazer  

  * Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 20h Ngày 16/02/2022 đi từ Thái Nguyên về trên đường về được 

người nhà chồng em gái gọi điện báo trong gia đình có người F0, trên xe không 

rõ bao nhiêu người, xe không nghỉ đâu chạy thẳng đến bến xe Sơn La khoảng 5 

giờ sáng ngày 17/2/2022 sau đó bắt xe buýt về đến cổng Bệnh viện Đa khoa 

huyện Quỳnh Nhai xuống khai báo nhưng được hướng về khái báo ở Trạm Y tế 

xã, sau đó đi buýt về đến gần cổng nhà. chưa tiếp xúc ai lấy xe máy tự đi khai báo ở 

trạm, đến trạm khỏang 7 giờ 30 phút được trạm tư vấn về cách ly tại nhà riêng.  

- Chiều ngày 21/2/2022 thấy trong ngươi sổ mũi, nóng trong người đến trạm 

Y tế xã Khai báo và được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính  

- Xét nghiệm khoảng 16h ngày 21/02/2022 test nhanh kháng nguyên mẫu 

đơn kết quả  Dương tính. 

 Yếu tố dịch tễ:  Đi từ vùng dịch về  

  Kết quả truy vết: F1 Lò Văn Sơn sinh 1987 cùng đi với nhau 

* Sức khỏe hiện tại: Sổ mũi, sốt, không ho, không khó thở 

2. Lò Bảo An                                                 sinh 2018 

- Giới tính: Nam  
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- ĐT Bố: 0326883060 

- Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

 -  Lịch sử tiêm chủng chưa tiêm 

3. Lò Thị Tấm                                             sinh 1974  

- Giới tính: Nữ 

- ĐT Chồng: 0392948152 

- Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

 - Lịch sử tiêm chủng tiêm 2 mũi Modna 

4. Lò Thị Thuận                                     Sinh 1986 

- - Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

 - Lịch sử tiêm chủng tiêm 2 mũi Modna 

5. Lò Văn Quang                                       sinh 2010 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

 - Lịch sử tiêm chủng chưa tiêm. 

6. Lò Thị My                                                  Sinh 2013  

- Giới tính: Nữ 

Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

 - Lịch sử tiêm chủng chưa tiêm. 

7. Lò Thị Thiên                                             Sinh 2005 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ Bản Đồng Tâm, xã chiềng Ơn huyện Quỳnh nhai, tỉnh sơn La 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

 - Lịch sử tiêm chủng chưa tiêm. 

* Lịch trình gi chuyển 

- Là F1 của Quàng Thị Sanh, bản Nặm Hăn, xã Nặm Hăn, Huyện Sìn Hồ 
tỉnh Lai Châu. 

- Khoảng 10h ngày 22/2/2022 đến Trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu 
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test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

 * Xét nghiệm: Khoảng 10h ngày 22/2/2022 đến Trạm Y tế khai báo và 

được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên kết quả Dương tính 

* Yếu tố dịch tế: 

F1 của Quàng Thị Sanh, Lò Yên Nhi,bản Nặm Hăn, xã Nặm Hăn, Huyện 
Sìn Hồ tỉnh Lai Châu. 

*Kết quả truy vết: (đang trùy vết) 

Tổng F1 là: 

* Sức khỏe hiện tại: không sốt, không ho, không khó thở 

8. Lò Thị Aí                                        Sinh ngày 1952 

-Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0395566069 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  

* Lịch Trình Di chuyển. 

- Ngày 15,16,17/02/2022 đám tang chồng . 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu  gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 ngày 22/02/2022. 

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của  Điêu Văn Động. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thỏ 

9. Điêu Thị Lan Anh                  Sinh Ngày 14/12/2008 

 - Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0395566069 

- Địa chỉ: Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường Mường Chiên, địa chỉ Bản 

Quyền xã Mường Chiên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer. 

*Lịch Trình di chuyển. 
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- Ngày 16,17,18/02/2022 đi học là F1 của Lò Thị Phiếng 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Điêu Thị Lan Anhcho 

Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Phiệng. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.  

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

10. Vì Thị Xuân                                Sinh Ngày 25/02/2004 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0364705578 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

 - Lịch Trình di chuyển. 

- Ỏ với chồng Lò Văn Quỳnh (F0) ngày 21/02/2022. 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 mẫu đơn của Vì Thị Xuân 

cho Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 Lò Văn Quỳnh. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

11. Lò Văn Hay;                                 Sinh ngày 05/05/1957.  

-Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 083642035 

- Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do:  

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi. 

*Lịch Trình Di Chuyển. 
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- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Liên F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 13/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 

31/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh Kháng nguyên mẫu đơn lần 2 ngày của Lò Văn 

Hay Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Liên 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

12. Điêu Văn Thiên.                                      Sinh Ngày 28/7/1971  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0332080798 

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

- Lịch Trình di chuyển. 

- Ngày 19/02/2022 lên nhà Lò Văn Thịn Bản hua Lấu – Mường Giôn ăn Cưới. 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

+ Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của Điêu Văn 

Thiên. Kết quả: Dương tính. 

+ Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Văn Vướng. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

13. Vì Ngọc Uyên                                           Sinh ngày 10/05 2021. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Chua Tiêm 
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 * Lịch Trình Di Chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Mẹ Vì Thị Xuân F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 22/02/2022. được Trạm y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày 

22/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần k1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh  kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của Vì Thị Uyên. 

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 Vì Thị Xuân. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là. 

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

14. La Thị Thỉnh                                    Sinh Ngày 18/09/1977 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại: 0363236490 

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao Động Tự Do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Văn Phong F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. được Trạm y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày 

21/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của La Thị Thỉnh 

Kết quả: Dương tính. 

* Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Phong. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

15. Lò Thanh Tùng                               Sinh Ngày 23/07/2020 

 - Giới tính: Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 
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- Nghề nghiệp : Còn Nhỏ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm. 

*Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Tòng Thị Hoàng F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. được y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà ngày 21/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của Lò Thánh 

Tùng Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Tòng Thị Hoàng. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

16. Lò Mạnh khôi                                     Sinh Ngày  14/12/2021 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Cò Nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Hoàng Thị Kim F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 13/02/2022. được Trạm y tế hưỡng dẫn cách ly Y tế tại nhà từ ngày từ 

ngày 13/02/2022 

 - Ngày 22/02/2022 đến trạm Y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần 1 kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Lò Mạn Khôi Kết quả: 

Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Thị Kim. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

17. Hoàng Thị Viêng                             Sinh Ngày  22/04/1988 

 - Giới tính:  Nữ 
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- Số điện thoại:  

- Địa chỉ thường trú: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

14/10/2022 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Hoàng Thị Vân F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của Hoàng Thị 

Viêng Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Hoàng Thị Vân. 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

18. Vì Văn Duy.                                            Sinh Ngày  1990 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi  pjzer ngày 

14/10/2022 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Lò Thị Niệm F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn cách 

Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

 - Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên mẫu đơn lần 2 của Vì Văn Duy 

Kết quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Thị Niệm. 

* Kết quả truy vết (đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   
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*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

19. Hoàng Hải Ninh                                     Sinh Ngày  22/07/2019 

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Còn Nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Hoàng Văn Phiến F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/02/2022. Đã đến trạm Y tế khai báo. sau đó được y tế hưỡng dẫn 

cách Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

            - Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp 

Test nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Phiến Kết 

quả: Dương tính. 

*Yếu tố dịch tế: F1 Hoàng Văn Phiến . 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

20. Hoàng Yến Nhi                                           Sinh Ngày  2013 

 - Giới tính:  Nữ 

- Số điện thoại:  

-Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 3 A Trường TH&THCS Mường Chiên, địa 

chỉ bản Quyền xã Mường Chiên. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: chưa tiên 

* Lịch Trình di chuyển. 

- Bênh Nhân là F1 của Hoàng Văn Phiến F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/02/2022  đến trạm Y tế khai báo sau đó được Trạm Y tế hưỡng dẫn 

cách Ly Y tế tại nhà từ ngày từ ngày 21/02/2022 

- Ngày 22/02/2022 đến trạm y tế khai báo và được lấy mẫu gộp Test 

nhanh kháng nguyên lần1kết quả nghi ngờ Dương Tính. 

*Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên lần 2 của Hoàng Văn Phiến Kết 

quả: Dương tính. 
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*Yếu tố dịch tế: F1 Hoàng Văn Phiến . 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.   

*Sức khỏe hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở 

21.  Hà Văn Pản;                                     Sinh ngày 12/10/1992 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0396169673 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena mũi 1 

ngày 07/12/2021 mũi 2 ngày 07/01/2021  

* Lịch trình di chuyển 

- Trưa ngày 16/02/2022 có lên  làm  cơm nhà Lừ Nguyên Đạt  F0 và ngồi 

nói chuyện với Lừ Nguyên Đạt khoảng cách 1m không đeo khẩu trang đến trưa 

ngày 20/02/2022 ăn cơm nhà mới ông Lò Văn Viễn chiều ngày 20/02/2022 có 

đau đầu, nôn, sốt  sáng ngày 21/02/2022 lên trạm y tế xã thử test nhanh.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Hà Văn Pản kết quả Dương 

tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lừ Nguyên Đạt 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

22. Lừ Thị Như                                         Sinh ngày 08/3/2007 

        - Số điện thoại: 0378449067 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Pá Ma Pha Khinh, địa 

chỉ Bản Khoang xã Pá Ma Pha Khinh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 01 mũi vắc xin Pfizen mũi 1 

21/12/2021 mũi 2 ngày 14/01/2021. 

* Lịch trình di chuyển:    
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- Ngày 15/02/2022 Lừ Nguyên Đạt F0 có xuống ăn cơm  nhà Lừ Thị Như 

và trưa ngày 16/02/2022. Đến ngày 20/02/2022 có biểu hiện đau đầu, ho, sáng 

ngày 22/02/2022 lên trạm y tế test nhanh.  

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Lừ Thị Như kết quả Dương 

tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lừ Nguyên Đạt 

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

23. Lừ Thị Luyến:                        Sinh ngày 27/02/2010 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp  Trường TH&THCS Pá Ma Pha Khinh, địa chỉ 

Bản Khoang xã Pá Ma Pha Khinh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

* Lịch trình di chuyển:    

Tối ngày 18/02/2022  có lên ăn cơm tối nhà Lừ Thị Như F0 sau đó về nhà 

ngủ và sáng ngày 19/02/2022 đi học Lừ Thị Như và Lừ Thị Luyến có đi cùng 

một chuyến xe buýt để lên trường học. Đến ngày 21/02/2022 có biểu hiện 

người mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, đau bụng, sốt, khó thở. Sáng ngày 

22/02/2022 người nhà tự mua test nhanh về thử. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Lừ Thị Luyến kết quả 

Dương tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lừ Thị Như  

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

+ Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

24. Lò Văn Trọng:                            Sinh ngày 12/02/2004 

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12 A 8 Trường THPT Quỳnh Nhai, địa chỉ 

Bản Phiêng Nèn xã Mường Giàng 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 01 mũi vắc xin Pfizen mũi 1 

01/12/2021 mũi 2 ngày 23/12/2021. 

* Lịch trình di chuyển:   
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- Ngày 15/02/2022 có đi ăn cơm tối ở nhà Lò Văn Cường  và Lừ Nguyên 

Đạt là F0 ở bản Pá Le sau đó lên huyện học nghỉ trọ ở nhà Ông Lừ Văn Toản 

xóm 3 xã Mường Giàng, huyện Quỳnh nhai. Đến ngày 20/02/2022 có biểu hiện 

ho, sáng ngày 21/02/2022 gia đình tự mua test thử nhanh 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Lò Văn Trọng kết quả 

Dương tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lừ Nguyên Đạt    

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

25.  Hoàng Văn Mừng                        Sinh ngày 25/6/1994 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0868714921 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Modena mũi 1 

ngày 26/11/2021 mũi 2 ngày 27/12/2021  

* Lịch trình di chuyển 

- Trưa ngày 15/02/2022 có lên ăn cơm uống rượu ở nhà Lò Văn Cường Fo, 

trong bữa cơm đó có cả Lò Văn Kiên và Lừ Nguyên Đạt là Fo ăn uống cùng 

mầm cơm và đến trưa ngày 16/02/2022 có ăn cơm tại nhà  Lừ Nguyên Đạt và 

đến ngày 20/02/2022 có biểu hiện ho, đau rát họng, ngạt mũi. Chiều ngày 

21/02/2022 lên Trạm Y tế thử test. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Hoàng Văn Mừng kết quả 

Dương tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Cường  

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

26. Hà Văn Sáng                            Sinh ngày 11/8/1996 

        - Số điện thoại: 0377428864 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 01 mũi vắc xin Moden mũi 1 

26/11/2021 mũi 2 ngày 27/12/2021. 
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* Lịch trình di chuyển:    

- Ngày 17/02/2022 Hà Văn Sáng  có đi viếng đám ma ở Phường Chiềng 

Sinh-TP Sơn La tối ngày 17/02/2022 có ngủ  Lò Văn Ương là Fo đến 17h ngày 

18/02/2022 đi xe buýt  về đến ngã 3 bản tậu sau đó đi xe máy về đến  nhà  bản 

Pá Le sáng ngày 19/02/2022 có lên Trạm Y tế xã khai báo y tế và đã thử test 

lần 1 kết quả âm tính. Đến ngày 20/02/2022 có biểu hiện rát họng, sổ mũi lên 

trạm y tế test lần 2 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Hoàng Văn Mừng kết quả 

Dương tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Cường  

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

27.Trần Thị Phương Nhung                           Sinh ngày 10/01/2000 

- Số điện thoại:0962310310 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin AstraZeneca 

mũi 1 ngày 30/7/2021 mũi 2 ngày 31/12/2021  

* Lịch trình di chuyển:    

Trần Thị Phương Nhung và Lò Văn Cường đi xe máy từ Cổ Nhuế 1, Bắc 

Từ Liêm  Hà Nội  về về đến nhà ở bản Pá Le đến ngày 14/2/2022 lên Trạm Y 

tế khai đến ngày 18/02/2022 có biểu hiện ho sáng ngày 19/02/2022 cả hai đã 

lên trạm y tế thử test kết quả thử test nhanh  Lò Văn Cường kết quả Dương tính 

còn Trần Thị Phương Nhung kết quả âm tính. Đến ngày 21/02/2022 Trần Thị 

Phương Nhung có biểu hiện ho, sổ mũi lên trạm y tế test. 

* Xét nghiệm: Test nhanh kháng nguyên của Trần Thị Phương Nhung   

kết quả Dương tính 

*Yếu tố dịch tế: F1 của Lò Văn Cường  

* Kết quả truy vết( đang truy vết) 

- Tổng Số F1 là.      

*Hiện tại: Sức khỏe bình thường, có biểu hiện đau đầu, sốt. 

28. Lù Văn Học                                                 Sinh ngày: 22/12/1988 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0976630020 
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- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: lao động tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 Mũi Pfizer. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lù Thị Chắp F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

* Xét nghiệm: Hồi 08h00 ngày 22/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lù Thị Chắp 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: sốt,mệt mỏi, không ho, không khó thở. 

29. Ngần Thị Dân                                              Sinh ngày: 15/11/1998 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0337578301 

- Địa chỉ: Đán Đanh, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tạp vụ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 Mũi Astrazeneca. 

* Lịch trình di chuyển 

- 18h30 ngày 20/2/2022 bắt xe từ 105 Phan Đình Phùng, TP Nam Định, 
Nam Định chuyến Giao Thủy - Quỳnh Nhai về Quỳnh Nhai đến nhà 6h00 ngày 

21/2/2022 sau đó đến Tram Y tế xã Mường Giàng khai báo Y tế. 

- 15h ngày 21/2/2022 nhận được tin báo Ấu Thị Hường người được tiếp 
xúc dưới Nam Định ngày 19/2/2022 có kết quả dương tính. Đến 19h ngày 

21/2/2022 tự tes nhanh kết quả nghi ngờ dương tính. 

  Sáng 22/2/2022 đến trạm Y tế khai báo và làm tes nhanh. 

* Xét nghiệm 

- Ngày 22/2/2022 được test nhanh Ngần Thị Dân kết quả  Dương Tính.  

* Yếu tố dịch tễ: F1 của Ấu Thị Hường  

* Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 
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- Sức khoẻ hiện tại: sốt,mệt mỏi, không ho, không khó thở. 

30. Tòng Văn Quốc                                              Sinh ngày:01/07/1991. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0387232789. 

- Địa chỉ: Phiêng Mựt1, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Moderna. Mũi 

1: 28/10/2021. Mũi 2: 26/12/2021. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lường Văn Thái F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 14/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 14/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 18h05 ngày 21/02/2022 được test nhanh kết quả dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Thái . 

* Kết quảtruy vết: đến 20h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: 0. 

- Tổng số F2: 0. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

31. Quàng Thị Châm                                         Sinh ngày: 05/01/1964. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0911215570 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lường Văn Liên F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 16h05 ngày 21/02/2022 được test nhanh kết quả dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Liên . 

* Kết quả truy vết: đến 18h00 ngày 21/02/2022 
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- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

32. Lò Thị Lê Na                                                Sinh ngày:07/02/2019. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0973598245 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Tòng Thị Hại F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 15/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 15/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 16h00 ngày 21/02/2022 được test nhanh kết quả dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Tòng Thị Hại. 

* Kết quả truy vết: đến 18h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: 0. 

- Tổng số F2: 0. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

33. Bạc Cầm Tiến                                                Sinh ngày:23/01/2004. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0333582414 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Hoàng Thị Ngân F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 17h03 ngày 21/02/2022 được test nhanh kết quả dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Hoàng Thị Ngân . 
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* Kết quả truy vết: đến 18h00 ngày 21/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

34. Bạc Cầm Kiên                                              Sinh ngày: 09/06/1996. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0396154507 

- Địa chỉ: Nà Mạt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell. 

35. Lò Văn Phóng                                            Sinh ngày: 17/06/1988. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0968531000 

- Địa chỉ: Nà Mạt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 1 mũi vắc xin. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Quàng Văn Hưng F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 21/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 21/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 09h00 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Quàng Văn Hưng  

* Kết quả truy vết: đến 13h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: đang rà soát. 

- Tổng số F2 đang rà soát. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

36. Hà Thị Phương                                              Sinh ngày 19/01/1995.         

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0330.229.312. 

- Số CMT: 187.395.357. 

- Địa chỉ: Bản Khoan, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  
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- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  03 mũi vac xin Covid19. 

37. Quàng Hà Gia Huy                                        Sinh ngày: 12/3/2020. 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0330.229.312. 

- Địa chỉ: Bản Khoan, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

* Lịch trình di chuyển 

- Khoảng 18h00 ngày 14/02/2022 cùng con Quàng Hà Gia Huy sinh 

12/3/2020 ở nhà mẹ đẻ ở xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An đi xe khách tuyến Nghệ An - Điện Biên (không nhớ số xe) đến 2 

giờ ngày 15/02/2022 về đến ngã 3 Chiềng Pấc sau đó bắt tắc xi về nhà tại bản 

Khoan, xã Chiềng Bằng lúc 04h00 ngày 15/02/2022. 

- Khoảng 10 giờ ngày 15/02/2022 được người nhà báo tin mẹ Nguyễn Thị 

Bình ở Nghệ An có kết quả dương tính với Covid-19.  

- Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15/02/2022 Phương cùng con là Quàng Hà 

Gia Huy đến trạm y tế xã Chiềng Bằng khai báo, cán bộ trạm làm test nhanh kết 

quả âm tính, sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà. 

- Hồi 9 giờ ngày 22/02/2022 cả 02 mẹ con đến trạm Y tế xã Chiềng Bằng 

test nhanh Covid-19 lần 2. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 09h22 phút ngày 22/02/2022 được test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Nguyễn Thị Bình. 

* Kết quả truy vết: đến 10 giờ 00 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 0. 

- Tổng số F2: 0. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

38. Lường Thị Thủy                                        Sinh ngày: 14/12/1995. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0345376057 

- Địa chỉ: Bản Hậu, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân không có lịch sử tiếp xúc với F0, F1 nào. 

- Từ ngày 18-20/02/2022 bệnh nhân đi giúp đám cưới ở nhà ông Lường 
Văn Hải, Bản Khâu lay, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tiếp xúc nhiều người 
không đeo khẩu trang. 

- Khoảng 7h00-7h30 ngày 21/02/2022 đưa con đi học Trường Mầm Non 
xã Chiềng Khoang địa chỉ: bản He, xã Chiềng Khoang, tiếp xúc nhiều người ở 
cổng trường có đeo khẩu trang. Ngoài ra không đi đâu, ở nhà tiếp xúc với người 

nhà và hàng xóm xung quanh gồm: 13 người. 

- Khoảng 8h30 ngày 22/02/2022 thấy mệt mỏi, sổ mũi nhiều, ăn uống 
không ngon. Đến trạm y tế xã khai báo, làm test nhanh kết quả Dương tính với 

Covid-19. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 09h22 phút ngày 22/02/2022 được test nhanh kháng nguyên 

COVID-19 kết quả Dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết: đến 10 giờ 00 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 13. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

39. Lường Thị Ngắm                                                     Sinh ngày: 1982. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0366647112 (chồng) 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân không có lịch sử tiếp xúc F0, F1 ở đâu. 

- Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 19/02/2022 bệnh nhân chuyên làm chổi 
chít tại nhà Kiên Hương, Bản Khoang, xã Chiềng Khoang. 

- Khoảng 6h00-9h00 ngày 20/02/2022 bệnh nhân tiễn con đi bộ đội nhập 
ngũ tại huyện Quỳnh Nhai. Tiếp xúc nhiều người, sau đó về nhà Kiên Hương 
tiếp tục làm chổi chít. 
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- Ngày 21/02/2022 làm chổi chít tại nhà Kiên Hương. Sau khi làm chổi chít 
xong về nhà chỉ tiếp xúc trong gia đình gồm 3 người, nhóm cùng làm chổi 5 
người, gia đình Kiên Hương 4 người. 

- Khoảng 9h00 ngày 22/02/2022 thấy mệt mỏi, sổ mũi nhiều, đến trạm y tế 
xã khai báo, làm test nhanh kết quả Dương tính với Covid-19. 

+ Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 22/02/2022. Kết quả: Dương tính với 

Covid-19. 

* Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết: đến 10h00 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 12. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

40. Bạc Thị Kim                                                    Sinh ngày: 15/9/1974. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0941684340 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

41. Quàng Thị Thanh                                      Sinh ngày: 26/6/1978. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0395285705 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 1 mũi. 

42. Lò Thị Vạn                                                  Sinh ngày: 01/01/1977. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0777324463 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Lường Thị Ngắm F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 22/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 22/02/2022. 
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* Xét nghiệm 

- Hồi 11h00 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Thị Ngắm  

* Kết quả truy vết: đến 13h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 06. 

- Tổng số F2: 0. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

43. Quàng Văn Thiên                                       Sinh ngày: 01/01/1977. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0777324463 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Thị Vạn F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

22/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 

nhà từ ngày 22/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 11h30 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Thị Vạn  

* Kết quả truy vết: đến 15h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục điều tra. 

- Tổng số F2: Tiếp tục điều tra. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

44. Lò Thị Pánh                                                       Sinh ngày: 1958 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0395285705 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 
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- Bệnh nhân là F1 của Quàng Thị Thanh F0 đã được test nhanh khẳng 

định ngày 22/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 

cách ly tại nhà từ ngày 22/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 11h30 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Quàng Thị Thanh  

* Kết quả truy vết: đến 15h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 01. 

- Tổng số F2: Tiếp tục điều tra. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

45. Lò Văn Trận                                                Sinh ngày: 06/3/1985. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0356505884 

- Địa chỉ: Bản Đông, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Tòng Thị Minh F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 16/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 16/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 11h00 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Tòng Thị Minh  

* Kết quả truy vết: đến 15h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 12. 

- Tổng số F2: Tiếp tục điều tra. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

46. Lò Thị Hải Yến                                            Sinh ngày: 27/8/2011. 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0964576130(mẹ) 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Học sinh, lớp 5C, Trường TH&THCS xã Chiềng Khoang. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

47. Lò Văn Thoại                                                  Sinh ngày: 07/7/1977. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0366716900 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao độngtự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Khánh Quyền F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 16/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 16/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 11h30 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Khánh Quyền  

* Kết quả truy vết: đến 15h30 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục điều tra. 

- Tổng số F2: Tiếp tục điều tra. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

48. Quàng Văn Pản                                                 Sinh ngày: 1967 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0329239356 

- Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ, Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi vắc xin Modena. 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Kiều Sơn F0 đã được test nhanh khẳng định. Đã 

đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 8h00 ngày 22/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

Dương tính với SARS-CoV-2. 

*Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Kiều Sơn.  

* Kết quả truy vết: Đến 11h00 ngày 22/02/2022 

- Tổng số F1 là: 16 người. 
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- Tổng số F2 chưa rà soát.  

- Sức khoẻ hiện tại: Sốt nhẹ, ho thúng thắng. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM. 

Khả năng lây lan ra cộng đồng cao vì tiếp xúc nhiều người. 

IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ TỪ NGÀY 01/1/2022 ĐẾN NGÀY 21/02/2022 

- Tổng số bệnh nhân mới trong ngày: 48. Luỹ kế: 712. 

- Tổng số bệnh nhân khỏi trong ngày: 10 Luỹ kế. 342. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 370. Trong đó:  

+ Tại Bệnh viện đa khoa huyện: 0. 

+ Tại nhà: 370. 

V. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, theo dõi, giám sát trường hợp F0. 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi sát diễn biến tình hình của các trường hợp F1, 

những người tiếp xúc gần và cập nhật báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát 

hiện trong ngày 22/02/2022 của Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Sơn La; 
- TTKSBT tỉnh Sơn La ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực UBND huyện 
- Lưu: VT, KSBT-HIV/AIDS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lò Văn Hoà 
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